THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG

( Thực hiện từ: 02->14/03/2015 )

	Thứ
	Tiết
	Lớp 9A
	Lớp 9B
	Lớp 9C
	Lớp 8A
	Lớp 8B
	Lớp 8C
	Lớp 7A
	Lớp 7B
	Lớp 7C
	Lớp 6A
	Lớp 6B
	Lớp 6C
	GV Nghỉ
	Trực ban

	Hai
	1

2

3

4
	Chào cờ

Lý–Giáp

Toán- Hải

Sinh – Nga
	Chào cờ

N.Văn-Hường

Sử – Tích

Toán – Anh
	Chào cờ

T.Anh-Trà

Lý–Giáp

Toán - Hải
	Chào cờ

Toán – Anh

N.Văn - Niêm

C.nghệ -Chiến
	Chào cờ

N.Văn - Niêm

Toán – Vân

T.Anh-Huế
	Chào cờ

Toán-Vân

Sinh – Ngọc

N.Văn - Niêm
	Chào cờ

T.Anh-Huế

Sử – Hào

C.nghệ-Tùng
	Chào cờ

C.nghệ -Tùng

Văn–Hương

GDCD-Hương
	Chào cờ

Thể dục-Đồng

Toán–Chiến

Sử – Hào
	Chào cờ

Toán – Hải

N.Văn- Hoa

N.Văn- Hoa
	Chào cờ

Sinh – Nga

N.Văn–Hương

M.thuật-Loan
	Chào cờ

N.Văn – Hương

T.Anh-Trà

Toán – Hoài
	
	Hường,Đồng

HươngA,T.Hải

Hoài,H.Tùng

Thương,Trà

HươngB,Giáp

Hào,Loan

Vân,Chiến

Hà,Biền

Nga,Ngọc

Hoa,Toàn

Anh,Tích

	Ba
	1

2

3

4
	T.Anh-Trà

Toán - Hải

Lý – Giáp

N.Văn-Hoa
	N.Văn-Hường

N.Văn-Hường

Hóa – Tùng

Toán – Anh
	Lý – Giáp

Sử – Tích

N.Văn-Hường

GDCD-Giáp
	N.Văn - Niêm

N.Văn - Niêm

Địa - Hà

T.Anh-Huế
	Sử – Tích

Thể dục-Ngọc

N.Văn - Niêm

N.Văn - Niêm
	C.nghệ -Chiến

C.nghệ -Chiến

Toán-Vân

Hóa – Tùng
	Sinh-Loan

Lý–Giáp

Toán–Thương

Địa –Hà
	Thể dục-Đồng

T.Anh-Huế

T.Anh-Huế

Toán–Thương
	N.Văn – Hào

Sử – Hào

Sinh-Loan

GDCD-Hường
	Thể dục-Ngọc

C.Nghệ-Loan

Toán – Hải

Toán – Hải
	Âm nhạc- Vân

Toán – Hoài

Toán – Hoài

T.Anh-Trà
	Toán – Hoài

Thể dục-Đồng

T.Anh-Trà

C.Nghệ-Loan
	Nga,Toàn

Hương(1984)

Hương(1989)


	

	Tư
	1

2

3

4
	Hóa – Tùng

Sinh – Nga

Toán - Hải

TC.Toán-Hải
	Lý–Giáp

N.Văn-Hường

Thể dục-Đồng

GDCD-Giáp
	Thể dục-Đồng

Toán – Hải

N.Văn-Hường

N.Văn-Hường
	Địa – Hà

Sinh – Ngọc

Lý – Giáp

Thể dục-Ngọc
	Sinh – Ngọc

C.nghệ -Chiến

Hóa – Tùng

Â.N-Toàn
	Sử – Tích

Lý – Giáp

Sinh – Ngọc

Hóa – Tùng
	T.Anh-Huế

C.nghệ-Tùng

N.Văn-Hương

N.Văn-Hương
	N.Văn – Hương

N.Văn – Hương

Sinh-Loan

T.Anh-Huế
	Toán–Chiến

T.Anh-Huế

T.Anh-Huế

M.thuật-Chiến
	T.Anh-Trà

N.Văn-Hoa

GDCD–Hương

Â.nhạc-Nga
	N.Văn–Hương

N.Văn–Hương

T.Anh-Trà

C.Nghệ-Loan
	Sinh – Nga

Toán – Hoài

Toán – Hoài

N.Văn – Hương
	Thương, Anh

Hào,Vân

Quyền,Niêm
	

	Năm
	1

2

3

4
	Sử – Tích

GDCD-Giáp

N.Văn-Hoa

Thể dục-Đồng
	Toán – Anh

Toán – Anh

Sử – Tích

Địa – Hà
	Hóa – Tùng

T.Anh-Trà

Toán - Hải

TC.Toán-Hải
	Sinh – Ngọc

T.Anh-Huế

Toán-Anh

Hóa – Tùng
	C.nghệ -Chiến

Hóa – Tùng

Toán-Vân

Toán-Vân
	Địa – Hà

Toán-Vân

T.Anh-Huế

N.Văn - Niêm
	GDCD-Hường

Địa –Hà

M.thuật-Chiến

T.Anh-Huế
	Toán–Thương

N.Văn – Hương

Địa – Hà

Lý – Giáp
	T.Anh-Huế

Địa – Toàn

C.nghệ -Tùng

Toán–Chiến
	Địa – Toàn

Toán – Hải

T.Anh-Trà

C.Nghệ-Loan
	T.Anh-Trà

C.Nghệ-Loan

Thể dục-Đồng

Địa – Toàn
	C.Nghệ-Loan
Thể dục-Đồng

Địa – Toàn

T.Anh-Trà
	
	

	Sáu
	1

2

3

4
	Toán– Hải

TC.Toán-Hải

Hóa – Tùng

T.Anh-Trà
	T.Anh-Trà

T.Anh-Trà

Lý – Giáp

Hóa – Tùng
	Sinh – Nga

Hóa – Tùng

Toán – Hải

TC.Toán– Hải
	Hóa – Tùng

Sử – Tích

Toán – Anh

TC.Toán – Anh
	Sinh – Ngọc

Lý – Giáp

Toán-Vân

TC.Toán-Vân
	Â.N-Toàn

Thể dục-Ngọc

N.Văn - Niêm

N.Văn - Niêm
	Sử – Hào

Toán–Thương

Thể dục-Đồng

N.Văn-Hương
	Toán–Thương

TC.Văn – Hương

Sinh-Loan

Sử – Hào
	Lý – Giáp

N.Văn – Hào

N.Văn – Hào

Sinh-Loan
	Sử-Tích

M.thuật-Loan

T.Anh-Trà

Thể dục-Ngọc
	Thể dục-Đồng

N.Văn–Hương

Sử-Tích

GDCD – Hương
	M.thuật-Loan

GDCD – Niêm

Sinh – Nga

Sử-Tích
	Chiến,Hoa

Hoài, Hường

Hà


	

	Bẩy
	1

2

3

4
	N. Văn – Hoa

N. Văn – Hoa

Địa – Hà

S.hoạt -Hoa
	Sinh – Nga

C.nghệ -Chiến

N.Văn – Hường

S.hoạt – Anh
	N. Văn – Hường

N. Văn – Hường

Sinh – Nga

S.hoạt – Hường
	Toán – Anh

TC.Toán–Anh

N.Văn - Niêm

S.hoạt –Niêm
	N.Văn - Niêm

Địa – Hà

M.T - Toàn

S.hoạt – Hà
	Địa – Hà

Toán-Vân

TC.Toán-Vân

S.hoạt-Vân
	Toán–Thương

Toán–Thương

N.Văn-Hương

S.hoạt – Thương
	M.thuật-Chiến

Sử – Hào

Toán–Thương

S.hoạt- Hương
	N.Văn – Hào

Địa – Toàn

Toán–Chiến

S.hoạt-Hào
	Lý–Hoài

Sinh – Nga

N.Văn-Hoa

S.hoạt- Nga
	TC.Văn-Hương

Toán – Hoài

Toán – Hoài

S.hoạt – Hương
	Â.nhạc – Vân

N.Văn – Hương

N.Văn – Hương

S.hoạt–Hoài
	Giáp,H.Tùng

Đồng,Tích

Loan,T.Hải

Ngọc,Trà,
	


THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU
( Thực hiện từ: 02->14/03/2015 )

	Thứ
	Tiết
	Lớp 9A
	Lớp 9B
	Lớp 9C
	Lớp 8A
	Lớp 8B
	Lớp 8C
	Lớp 7A
	Lớp 7B
	Lớp 7C
	Lớp 6A
	Lớp 6B
	Lớp 6C

	Hai
	1

2

3
	C.nghệ -Chiến

Sử – Tích


	Thể dục-Đồng

Sinh – Nga


	Sử – Tích

C.nghệ -Chiến


	M.T - Toàn

Thể dục-Ngọc

C.nghệ -Chiến
	Thể dục-Ngọc

Địa – Hà

T.Anh-Huế
	T.Anh-Huế

T.Anh-Huế

Thể dục-Ngọc
	Sinh-Loan

Âm nhạc–Toàn

Địa – Hà *
	Địa – Hà

Thể dục-Đồng
GDCD-Toàn*
	TC.Văn – Hào

TC.Văn – Hào

Sinh-Loan*
	Sinh – Nga

TC.Văn-Hoa

TC.Văn-Hoa
	TC.Văn-Hương

Lý–Hoài

Sinh – Nga
	Lý–Hoài

TC.Văn-Hương 

TC.Văn-Hương 

	Ba
	1

2

3
	N. Văn – Hoa

Thể dục-Đồng


	TC.Toán-Anh

TC.Toán-Anh


	Thể dục-Đồng

Địa – Hà


	Địa – Hà *

Lý-Giáp(T1;2)*

Hóa – Tùng*
	Sinh – Ngọc*

Sử–Tích*(T1;2)
	GDCD-Tích*(T1;2)

T.Anh-Huế*


	Toán–Thương*

Toán–Thương*


	T.Anh-Huế*

Lý-Giáp(T3;4)*
	N.Văn – Hào*

N.Văn – Hào*

Sử -Hào*(T1;2)
	T.Anh-Trà*

N.Văn – Hoa*

N.Văn – Hoa*
	Sử–Tích*(T3;4)
	Văn 8-Niêm*

Văn 8-Niêm*



	Tư
	1

2

3
	
	
	
	
	
	
	Thể dục-Đồng

TC.Văn-Hương TC.Văn-Hương
	TC.Văn–Hương

C.nghệ -Tùng

Âm nhạc–Toàn
	C.nghệ -Tùng

Â.N–Toàn

Thể dục-Đồng
	
	
	

	Năm
	
	Họp hội đồng ( Tuần 1), Khối chuyên môn ( Tuần 2 ), Sinh hoạt tổ chuyên môn ( Tuần 3+4)

Thời gian: 14 giờ 00 phút.



	Sáu
	1

2

3
	
	
	
	GDCD – Tích

T.Anh-Huế

Â.N-Toàn
	T.Anh-Huế

GDCD-Tích

TC.Toán–Vân
	TC.Toán-Vân

M.T - Toàn

GDCD – Tích
	
	
	
	Toán – Hải*

Toán – Hải*


	
	

	Bẩy
	1

2

3
	H§NG(T1;2),HN(T1)
	H§NG(T1;2),HN(T3)
	H§NG(T1;2),HN(T2)
	H§NG(T1;2)

Toán– Anh*

Toán– Anh*
	H§NG(T1;2)
	H§NG(T1;2)
	H§NG(T1;2)
	H§NG(T1;2)
	H§NG(T1;2)

Lý-Hoài6(T1;2)*
	H§NG(T1;2)

Sinh – Nga*
	H§NG(T1;2)

GDCD–HươngB*
	H§NG(T1;2)

Địa – Toàn*


	*) Ghi chú:

- Các giờ có dấu sao"*" in đậm là giờ bồi dưỡng học sinh giỏi. Yêu cầu các GVBM ký sổ ghi đầu bài đúng theo thời khóa biểu.


	HIỆU TRƯỞNG

Đinh Sỹ Mỹ


